
DANH SÁCH  

Đội trưởng, Đội phó, Đội viên Đội dân phòng các thôn trên địa bàn xã 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026của UBND xã Vĩnh Tuy) 
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Đội dân 

phòng thôn 
Chức danh 

1 Mạc Văn Huy  02/8/1990  

Thống Nhất  

Đội trưởng  

2 La Văn Tâm  05/05/1989  Đội phó  

3 Phạm Văn Quốc  10/10/1968  Đội viên  

4 Đặng Văn Toàn  20/05/1996  Đội viên (Nông dân)  

5 Bàn Văn Ninh  08/10/2005  Đội viên (Nông dân)  

6 Đặng Văn Quang  05/7/1986  

Tiền Phong  

Đội trưởng  

7 Sìn Văn Phường  16/03/1976 Đội phó  

8 Nguyễn Thị Hòa  10/10/1973 Đội viên  

9 Đặng Văn Phúc  12/05/1979 Đội viên (Y tế thôn bản)  

10 Trương Văn Tình  26/6/1999  
Đội viên (CHT Cựu 

chiến binh)  

11 Phạm Văn Quí  26/4/1987  

Quyết Tiến  

Đội trưởng  

12 Khúc Quang Trung  19/8/1988 Đội phó  

13 Phan Doãn Hiếu  02/11/1986  Đội viên  

14 Nguyễn Thị Hiền  10/02/1991  Đội viên (Nông dân)  

15 La Thị Mai  03/7/1988  Đội viên (Nông dân)  

16 Đặng Văn Vĩnh  11/10/1976 

Phố Mới  

Đội trưởng  

17 Nguyễn Thị Nga  10/10/1993  Đội phó  

18 Vũ Việt Cường  20/8/1999  Đội viên  

19 Trần Hữu Sự  01/8/1979 Đội viên (Trưởng thôn)  

20 Nguyễn Văn Mạnh  10/7/1986  
Đội viên (CHT Nông 

dân)  
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Đội dân 

phòng thôn 
Chức danh 

21 Phạm Thế Quốc  12/02/1994  

Tự Lập 

Đội trưởng  

22 Hoàng Văn Nung  18/01/1987 Đội phó  

23 Nguyễn Văn Toàn  02/02/1993  Đội viên  

24 Bùi Văn Tiến  26/06/2003  Đội viên  

25 Đặng Văn Lịch  17/3/1997 Đội viên  

26 Phạm Quang Huyên 25/10/1983 

Thọ Quang 

Đội trưởng 

27 Đỗ Quỳnh Lưu 12/10/1971 Đội phó 

28 Trần Bách Lập 14/12/1969 Đội viên 

29 Khuất Anh Tuấn 15/06/1966 Đội viên  

30 Dương Minh Hùng 16/06/1987 Đội viên 

31  Nguyễn Duy Toàn 27/07/2003 Đội viên  

32 Đoàn Ngọc Đức 28/01/2002 Đội viên 

33  Trương Văn Cường  14/03/1993  

Khuổi Phạt 

Đội trưởng  

34 Thào Quáng Diu  13/10/1992  Đội phó  

35 Phạm Thị Ninh  15/6/1990 Đội viên  

36 Bàn Văn Tý  25/02/1999 Đội viên  

37  Thào Quáng Hòa  01/03/1991  Đội viên 

38 Nguyễn Ngọc Thuyết  17/5/1966 

Đông Thành 

Đội trưởng 

39 La Văn Cầu  11/07/1986 Đội phó 

40 Vàng A Páo  16/12/1980 Đội viên 

41  La văn Sắt 08/02/1990 Đội viên   

42 Lù Văn Toàn 15/03/1999 Đội viên   
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Đội dân 

phòng thôn 
Chức danh 

43 Phùng Văn Chình  07/10/1987  

Khuổi Niếng 

 

Đội trưởng 

44 Đặng Quang Dương  05/07/1995  Đội phó 

45 Đàm Thái Dương  21/5/1972  Đội viên 

46 Trần Thị Thu Hương  14/10/1979  Đội viên   

47 Trương Đức Tình  17/6/1996  Đội   

48 Phạm Hồng Thái 17/11/1983 Đội trưởng 

49 Mã Văn Cường 12/09/1992 

Bình Long 

 

Đội phó 

50 Đặng Văn Chính 23/05/1982 Đội viên 

51 La Viết Cường 27/03/1982 Đội viên   

52 Phạm Đức Toàn 12/12/1973 Đội viên   

53 Trần Quốc Quân 12/04/1993 Đội trưởng 

54 Nguyễn Hải Khanh 08/10/1976 

Tân Lập 

 

Đội phó 

55 Trần Văn Công 03/06/1985 Đội viên 

56 Nguyễn Thị Nga 10/05/1989 Đội viên   

57 Nguyễn Văn Chính 16/10/1990 Đội viên   

58 La Văn Hoàng 19/8/1990 Đội trưởng 

59 Sùng Diu Phà 15/2/1981 

Tiến Thành 

Đội phó 

60 Nguyễn Văn Quốc 12/5/1981 Đội viên 

61 Trần Duy Hữu 10/12/1977 Đội viên   

62 La Mạnh Phong 02/02/1992 Đội viên   

    

(Danh sách ấn định gồm 62 thành viên) 
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